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1 K5-T01 1451010001 Đinh Quốc Anh 20/07/1996 Nam Bình Thuận 195 180 375 Hỏng ĐH

2 K5-T02 1454020001 Nguyễn Thị Kim Anh 10/12/1996 Nữ Bình Thuận 220 180 400 Đạt ĐH

3 K5-T03 1550104003 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 18/12/1997 Nữ Bình Thuận 325 220 545 Đạt ĐH

4 K5-T04 1354020004 Huỳnh Hoài Bảo 26/02/1994 Nam Bình Thuận 315 200 515 Đạt ĐH

5 K5-T05 1654010050 Lê Nguyên Bồng 09/08/1983 Nam Bình Thuận 170 230 400 Đạt ĐH

6 K5-T06 1354020007 Ngô Thị Ngọc Diễm 09/09/1995 Nữ Bình Thuận 365 285 650 Đạt ĐH

7 K5-T07 1451010004 Cao Đình Minh Đạt 30/10/1996 Nam Bình Thuận 165 145 310 Hỏng ĐH

8 K5-T08 1454020047 Trần Thị Hà 00/00/1996 Nữ Bình Thuận 165 165 330 Hỏng ĐH

9 K5-T09 1451010012 Nguyễn Ngọc Hào 26/09/1996 Nam Bình Thuận 160 165 325 Hỏng ĐH

10 K5-T10 1551010006 Nguyễn Văn Hậu 10/05/1997 Nam Bình Thuận 325 300 625 Đạt ĐH

11 K5-T11 1454020008 Trần Thị Mỹ Hiền 00/00/1996 Nữ Bình Thuận 195 170 365 Hỏng ĐH

12 K5-T12 1451010017 Bùi Trung Hiếu 11/06/1996 Nam Bình Thuận 215 135 350 Hỏng ĐH

13 K5-T13 1354010037 Nguyễn Trung Huấn 07/12/1995 Nam Bình Thuận 190 145 335 Hỏng ĐH

14 K5-T14 1551010010 Võ Đức Huy 20/11/1991 Nam Bình Thuận 350 250 600 Đạt ĐH

15 K5-T15 1554020035 Hồ Minh Huyền 10/03/1997 Nữ Bình Thuận 365 255 620 Đạt ĐH

16 K5-T16 1350103013 Nguyễn Thị Thu Lệ 22/09/1994 Nữ Bình Thuận 155 195 350 Hỏng ĐH

17 K5-T17 261452943 Nguyễn Thị Kim Linh 28/04/1995 Nữ Bình Thuận 185 150 335 Hỏng CĐ

18 K5-T18 1654020065 Nguyễn Thị Anh Nhi 10/09/1998 Nữ Bình Thuận 235 205 440 Đạt ĐH

19 K5-T19 1450103024 Trịnh Yến Phương 11/05/1996 Nữ Bình Thuận 200 115 315 Hỏng ĐH

20 K5-T20 1450103026 Nguyễn Thị Tuyết Sương 02/02/1996 Nữ Bình Thuận 175 130 305 Hỏng ĐH

21 K5-T21 1454010033 Đồng Quốc Toàn 08/09/1995 Nam Bình Thuận 385 305 690 Đạt ĐH
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22 K5-T22 1554020054 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/06/1997 Nữ Đồng Nai 285 250 535 Đạt ĐH

23 K5-T23 1554020056 Nguyễn Thị Ngọc Thi 12/09/1997 Nữ Bình Thuận 320 265 585 Đạt ĐH

24 K5-T24 1654020091 Đỗ Thị Kim Thoa 14/04/1998 Nữ Bình Thuận 385 270 655 Đạt ĐH

25 K5-T25 1154020118 Đinh Thị Kim Thoa 26/04/1993 Nữ Bình Thuận 400 285 685 Đạt ĐH

26 K5-T26 1554020060 Nguyễn Thị Anh Thư 20/06/1997 Nữ Bình Thuận 335 310 645 Đạt ĐH

27 K5-T27 1554020061 Phạm Ngọc Minh Thư 30/12/1997 Nữ Bình Thuận 335 300 635 Đạt ĐH

28 K5-T28 1554020062 Trần Thị Nghi Thức 12/03/1997 Nữ Bình Thuận 315 270 585 Đạt ĐH

29 K5-T29 1554020131 Bùi Nguyễn Đoan Trang 18/12/1997 Nữ Bình Thuận 335 270 605 Đạt ĐH

30 K5-T30 1554020066 Nguyễn Thị Thu Trang 19/07/1997 Nữ Bình Thuận 360 265 625 Đạt ĐH

31 K5-T31 1454020030 Nguyễn Thùy Trang 16/04/1995 Nữ Bình Thuận 160 160 320 Hỏng ĐH

32 K5-T32 1554030024 Nguyễn Phương Trang 01/11/1993 Nữ Khánh Hòa 210 130 340 Hỏng ĐH

33 K5-T33 1654010059 Lê Đăng Trí 11/01/1994 Nam Bình Thuận 305 245 550 Đạt ĐH

34 K5-T34 1654020120 Lê Thị Kim Vỹ 27/10/1998 Nữ Bình Thuận 370 320 690 Đạt ĐH

35 K5-T35 1554030003 Ngô Thị Bảo An 26/09/1993 Nữ Bình Thuận 160 120 280 Hỏng ĐH

36 K5-T36 1654020025 Trương Thị Xuân Âu 01/01/1998 Nữ Bình Thuận 405 270 675 Đạt ĐH

37 K5-T37 1650107003 Phan Thị Bích Châm 04/09/1998 Nữ Bình Thuận 250 185 435 Đạt ĐH

38 K5-T38 1454020042 Đặng Thị Trúc Diễm 16/11/1996 Nữ Bình Thuận 200 205 405 Đạt ĐH

39 K5-T39 1654020028 Trần Thị Trang Đài 18/05/1998 Nữ Bình Thuận 400 270 670 Đạt ĐH

40 K5-T40 1454020006 Vũ Thị Thu Hà 08/01/1996 Nữ Thái Bình 275 220 495 Đạt ĐH

41 K5-T41 1550104013 Hồ Thị Công Hậu 19/04/1997 Nữ Bình Thuận 150 170 320 Hỏng ĐH

42 K5-T42 1454010009 Nguyễn Thị Thu Hiền 08/07/1995 Nữ Bình Dương 185 150 335 Hỏng ĐH

43 K5-T43 1454020009 Nguyễn Thị Hoa 00/00/1996 Nữ Bình Thuận 165 185 350 Hỏng ĐH

44 K5-T44 1454020052 Bùi Nhật Hoa 01/01/1996 Nữ Bình Thuận 200 125 325 Hỏng ĐH

45 K5-T45 1454020051 Nguyễn Thị Hồng Hoa 20/05/1996 Nữ Bình Thuận 160 330 490 Đạt ĐH

46 K5-T46 1654020039 Hứa Thị Mỹ Hòa 27/04/1998 Nữ Bình Thuận 410 255 665 Đạt ĐH

47 K5-T47 1454020011 Nguyễn Thị Bích Huệ 11/12/1995 Nữ Bình Thuận 355 240 595 Đạt ĐH

48 K5-T48 1454030007 Đinh Việt Hưng 27/04/1996 Nam Bình Thuận 225 140 365 Hỏng ĐH

49 K5-T49 1154030190 Nguyễn Bá Trung Kiên 29/05/1993 Nam Bình Thuận 200 295 495 Đạt ĐH

50 K5-T50 1454020012 Nguyễn Thị Mỵ Lin 06/06/1996 Nữ Bình Thuận 190 170 360 Hỏng ĐH

51 K5-T51 1454020057 Nguyễn Thị Thùy Linh 24/08/1996 Nữ Bình Thuận 115 215 330 Hỏng ĐH

52 K5-T52 1554010051 Phan Quốc Hoàng Nhân 28/05/1997 Nam Bình Thuận 260 220 480 Đạt ĐH

53 K5-T53 1454020064 Nguyễn Thị Thanh Nhiên 10/05/1996 Nữ Bình Thuận 170 175 345 Hỏng ĐH



54 K5-T54 1654020127 Trần Thị Phúc 01/02/1987 Nữ Bình Thuận 215 130 345 Hỏng ĐH

55 K5-T55 1654020073 Nguyễn Thị Anh Phương 28/01/1998 Nữ Bình Thuận 385 305 690 Đạt ĐH

56 K5-T56 1454020068 Lê Thị Cẩm Phương 05/01/1995 Nữ Bình Thuận 220 170 390 Hỏng ĐH

57 K5-T57 1051010008 Nguyễn Thị Kim Phượng 22/05/1992 Nữ Bình Thuận 195 155 350 Hỏng ĐH

58 K5-T58 1254010010 Lê Thủy Tuyên 20/11/1994 Nữ Bình Thuận 185 225 410 Đạt ĐH

59 K5-T59 1654020019 Võ Thị Tuyền 16/11/1994 Nữ Bình Thuận 175 215 390 Hỏng ĐH

60 K5-T60 1454010025 Nguyễn Thị Hồng Thắm 25/10/1996 Nữ Bình Thuận 185 150 335 Hỏng ĐH

61 K5-T61 1654020087 Trần Thị  Thi 30/05/1998 Nữ Bình Thuận 360 255 615 Đạt ĐH

62 K5-T62 1450104016 Trần Thị Mỹ Tho 25/05/1995 Nữ Ninh Thuận 175 225 400 Đạt ĐH

63 K5-T63 1554020020 Lê Thị Phương Thúy 25/06/1990 Nữ Thanh Hóa 235 105 340 Hỏng ĐH

64 K5-T64 1654020096 Bùi Thị Thanh Thúy 29/06/1998 Nữ Bình Thuận 380 295 675 Đạt ĐH

65 K5-T65 261382358 Đỗ Hữu Thức 05/02/1994 Nam Bình Thuận 160 185 345 Hỏng CĐ

66 K5-T66 1654020106 Võ Thị Minh Trang 12/03/1998 Nữ Bình Thuận 365 295 660 Đạt ĐH

67 K5-T67 1450103110 Trần Thị Hương Trang 26/08/1995 Nữ Bình Thuận 230 205 435 Đạt ĐH

68 K5-T68 1454020074 Võ Thụy Nha Trang 28/04/1996 Nữ Bình Thuận 185 205 390 Hỏng ĐH

69 K5-T69 1450103069 Lê Thị Minh Trang 30/10/1996 Nữ Bình Thuận 185 185 370 Hỏng ĐH

70 K5-T70 1654020103 Nguyễn Thị Bích Trâm 11/12/1997 Nữ Bình Thuận 405 235 640 Đạt ĐH

71 K5-T71 1154020125 Nguyễn Thị Tú Trâm 28/01/1993 Nữ Bình Thuận 180 150 330 Hỏng ĐH

72 K5-T72 1454020073 Lê Thị Ngọc Trâm 15/05/1996 Nữ Bình Thuận 350 300 650 Đạt ĐH

73 K5-T73 1654020110 Nguyễn Ngọc Đoan Trinh 27/08/1998 Nữ Bình Thuận 180 280 460 Đạt ĐH

74 K5-T74 1454020031 Huỳnh Thị   Trinh 26/02/1996 Nữ Bình Thuận 230 225 455 Đạt ĐH

75 K5-T75 1454020033 Huỳnh Thị Thanh Trúc 10/04/1996 Nữ Bình Thuận 220 150 370 Hỏng ĐH

76 K5-T76 1654020021 Dư Thị Mỹ Yên 01/07/1992 Nữ Quảng Nam 150 120 270 Hỏng ĐH
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